
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂY MỖ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-UBND Tây Mỗ, ngày         tháng      năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách học sinh được chọn dự thi Học sinh giỏi cấp Thành phố

các môn văn hóa lớp 9 cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026

Căn cứ Kế hoạch số 4526/KH-SGDĐT ngày 30/10/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Hà Nội về việc Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các 
bộ môn văn hóa lớp 9 cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026; Kế hoạch số 
121/KH-UBND ngày 10/11/2025 của UBND phường Tây Mỗ về việc tổ chức 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Phường các môn văn hóa lớp 9 cấp trung học cơ 
sở năm học 2025-2026;

Căn cứ kết quả Kỳ thi học sinh giỏi cấp Phường các môn văn hoá lớp 9 cấp 
trung học cơ sở năm học 2025-2026. Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ thông báo 
Danh sách 38 học sinh được chọn dự thi học sinh giỏi 10 môn văn hóa lớp 9 cấp 
Thành phố năm học 2025-2026 (Danh sách kèm theo).

Các trường THCS thông báo danh sách tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học 
sinh và phối hợp với Phòng Văn hoá - Xã hội phường, cha mẹ học sinh để tiếp tục 
bồi dưỡng và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia Kỳ thi HSG cấp Thành 
phố đảm bảo đạt kết quả, chất lượng.

Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ giao Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội và 
Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn phường nghiêm túc triển khai thực 
hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Nội; (để b/c)
- UBND phường; (để b/c);
- Các trường THCS (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ
       CÁC MÔN VĂN HOÁ LỚP 9 CẤP THCS NĂM HỌC 2025-2026

TT Họ, đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Ghi chú

1 Phạm Tuệ Minh 25/04/2011 9A7 THCS Tây Mỗ Ngữ văn

2 Hà Thị Diệu Thu 08/12/2011 9A2 THCS Tây Mỗ Ngữ văn

3 Đàm Ngọc Châu Anh 09/03/2011 9A2 THCS Nguyễn 
Quý Đức Ngữ văn

4 Vương Hương Giang 22/09/2011 9A4 THCS Tây Mỗ 
3 Ngữ văn

5 Ngô Anh Đức 04/07/2011 9A7

TH, THCS & 
THPT 

Vinschool 
Smart City

Tiếng Anh

6 Nguyễn Tùng Nguyên 15/11/2011 9A3 THCS Alpha Tiếng Anh

7 Đào Hồng Sâm 18/10/2011 9A2 THCS Alpha Tiếng Anh

8 Phan Thanh Hiếu 31/05/2011 9A4 THCS Alpha Tiếng Anh

9 Phạm Nhật Minh 14/07/2011 9A3 THCS Alpha  Địa lý

10 Bùi Thị Thùy Vân 09/01/2011 9A2 THCS Nguyễn 
Quý Đức  Địa lý

11 Hoàng Văn Minh Đức 09-08-2011 9B1

TH, THCS & 
THPT 

Vinschool 
Smart City

 Địa lý

12 Trần Châu Anh 15/02/2011 9A4 THCS Tây Mỗ  Địa lý

13 Đặng Bảo Duy 02/06/2011 9A4 THCS Tây Mỗ 
3 Lịch sử 

14 Văn Hoàng Đình Huy 10/10/2011 9A4 THCS Alpha Lịch sử 

15 Phan Nguyễn 
Thanh Mai 24/10/2011 9A1 THCS Tây Mỗ 

3 Lịch sử 

16 Phạm Vũ Tấn Minh 02/04/2011 9A1 THCS Alpha Lịch sử 

17 Đoàn Thị Thu Hằng 05/09/2011 9A1 THCS Nguyễn 
Quý Đức GDCD

18 Trần Hải Nam 29/12/2010 9A THCS Tây Mỗ GDCD

19 Cao Bảo Trang 22/10/2010 9A THCS Tây Mỗ GDCD

20 Nguyễn Minh Châu 17/0s9/2011 9A2 THCS Tây Mỗ GDCD

21 Nguyễn Đức Long 07/07/2011 9A1 THCS Tây Mỗ 
3

Chất và sự 
BĐC



22 Nguyễn Vũ Thu Hà 15/08/2011 9A3 THCS Alpha Chất và sự 
BĐC

23 Phạm Viết Quân 21/01/2011 9A THCS Tây Mỗ Chất và sự 
BĐC

24 Nguyễn Quang Tùng 01/08/2011 9A2 THCS Alpha Chất và sự 
BĐC

25 Phạm Phương Linh 25/12/2011 9A2 THCS Tây Mỗ NL và Sự 
biến đổi 

26 Đặng Tấn Vinh 30/11/2011 9A THCS Tây Mỗ NL và Sự 
biến đổi 

27 Cao Tuệ Lâm 08/06/2011 9A2 THCS Tây Mỗ NL và Sự 
biến đổi 

28 Bùi Khánh Ngọc 21/09/2011 9A2 THCS Tây Mỗ NL và Sự 
biến đổi 

29 Nguyễn Công 
Minh Hiển 18/08/2011 9A5 THCS Tây Mỗ Vật sống 

30 Đỗ An Duy 06/11/2011 9A2 THCS Alpha Vật sống 

31 Đinh Tấn Dũng 07/03/2011 9A1 THCS Tây Mỗ Vật sống 

32 Nguyễn Châu Nhi 19/02/2011 9A3 THCS Alpha Vật sống 

33 Văn Trọng Khang 09/06/2011 9A3 THCS Alpha Toán học

34 Nguyễn Quang Huy 01/03/2011 9A1 THCS Tây Mỗ Toán học

35 Nguyễn Phương Linh 02/03/2011 9A THCS Tây Mỗ Toán học

36 Ngô Nhật Minh 07/12/2011 9A1 THCS Tây Mỗ Toán học

37 Đàm Ngọc Ngân Giang 13/10/2012 8A6 THCS Nguyễn 
Quý Đức Tin học 

38 Nguyễn Đức 
Thái Sơn 04/9/2011 9A2 THCS Nguyễn 

Quý Đức Tin học 

(Danh sách có 38 học sinh dự thi 10 môn) 
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